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     Sè:........./Q§-HVCSPT       

   Hµ Néi, ngµy     th¸ng      n¨m 2013
QuyÕt ®Þnh
Về việc ban hành Quy chế hoạt động khoa học công nghệ đối với giảng viên 
của Học viện Chính sách và Phát triển

Gi¸m ®èc häc viÖn chÝnh s¸ch vµ ph¸t triÓn

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 4 tháng 1 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Chính sách và Phát triển;
Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ Trường Đại học;

Căn cứ Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên; Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT;

Căn cứ Quyết định 584/ QĐ – BKHĐT ngày 12 tháng 05 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Chính sách và Phát triển; 

Căn cứ theo Quyết định số 330/QĐ – HVCSPT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành quy chế đối với giảng viên của Học viện Chính sách và phát triển; 
Theo đề nghị của Trưởng phòng Khoa học – Hợp tác,
QuyÕt ®Þnh:
Điều 1. Ban hành Quy chế về hoạt động Khoa học công nghệ đối với giảng viên của Học viện Chính sách và Phát triển kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ....tháng .... năm 2013. 
Điều 3. Trưởng phòng Khoa học – Hợp tác  và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

	N¬i nhËn:
- Nh­ ®iÒu 3;

- Ban Giám đốc;

- Các đơn vị thuộc Học viện;
- L­u: TCHC, KHHT.
	Gi¸m ®èc


	
	  Đào Văn Hùng
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QUY CHẾ VỀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

(Ban hành theo Quyết định số ……../QĐ-HVCS&PT-KH-HT ngày……/…../2013 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)
Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Văn bản này quy định trách nhiệm và quyền lợi trong hoạt động khoa học công nghệ (KH-CN) của giảng viên thuộc Học viện Chính sách và Phát triển (sau đây gọi tắt là Học viên).

Giảng viên của Học viện bao gồm: Các giáo sư, phó giáo sư, Giảng viên cao cấp, giảng viên chính, giảng viên (trong biên chế của Học viện) và các giảng viên đang ký hợp đồng lao động với Học viện.

 Điều 2: Mục tiêu hoạt động KH-CN

1. Góp phần nâng cao trình độ và năng lực của giảng viên, cán bộ hoạt động khoa học và công nghệ trong Học viện. 

2. Thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy kết hợp với nghiên cứu khoa học, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện.

3. Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của Học viện, thúc đẩy hội nhập với nền khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại của các trường, các địa phương trong nước và thế giới.

Điều 3: Nội dung hoạt động Khoa học và Công nghệ và trách nhiệm của Giảng viên trong hoạt động KH-CN

Các hoạt động KHCN của giảng viên được quy định trong Quyết định 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, và được cụ thể hóa trong Quyết định số 330/ QĐ - HVCSPT-TCHC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của HV Chính sách và Phát triển.

Tất cả các giảng viên của Học viện, ngoài thời gian giảng dạy đều phải tham gia vào hoạt động KHCN. Các hoạt động KHCN mà giảng viên tham gia bao gồm: Thực hiện các đề tài khoa học; tham gia viết báo và tạp chí; viết bài tham luận hội thảo; tham gia vào việc viết giáo trình, tài liệu; tham gia hoạt động các nghiên cứu khác.

Hàng năm ngoài việc hoàn thành về thời gian tham gia giảng dạy theo nhiệm vụ thì mỗi giảng viên của Học viện đều phải hoàn thành định mức về thời gian tham gia hoạt động KHCN theo quy định.

Kết quả về hoạt động KHCN của các giảng viên được xác định trên cơ sở căn cứ vào sản phẩm KHCN được hoàn thành theo quy định hiện hành.

Điều 4: Quyền lợi của giảng viên trong hoạt động KH-CN

Tất cả các giảng viên đều được quyền đăng ký tham gia thực hiên các hoạt động KHCN trên cơ sở phù hợp về chuyên môn và năng lực của từng cá nhân.

Nếu cá nhân là chủ nhiệm đề tài, đề án thì được quyền lựa chọn các thành viên cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở được sự đồng ý của Giám đốc Học viện.

Được hưởng thù lao ngoài lương khi tham gia thực hiện các hoạt động KHCN theo quy chế thu chi nội bộ của Học viện.

Được hưởng quyền tác giả của sản phẩm KHCN theo quy định của pháp luật.

Được tính quy đổi thời gian hoạt động KHCN sang thời gian giảng dạy (nếu thời gian giảng dạy còn thiếu theo quy định trong phạm vi cho phép).
Điều 5: Quy định về định mức thời gian cho hoạt động KHCN

Định mức thời gian về hoạt động KHCN, nghiên cứu khoa học của giảng viên được thực hiện theo các quy định trong Quyết định số 64/2008/QĐ- BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo cụ thể như sau:

1. Giảng viên là các Giáo sư và Giảng viên cao cấp: Thời gian tham gia hoạt động KHCN là 700 giờ.

2. Giảng viên là các Phó Giáo sư và Giảng viên chính: Thời gian tham gia hoạt động KHCN là 600 giờ.

3. Giảng viên: Thời gian tham gia hoạt động KHCN là 500 giờ.

4. Các giảng viên kiêm nhiệm lãnh đạo, quản lý phải thực hiện định mức KHCN theo tỷ lệ tương đương với định mức giảng dạy (quy định tại Điều 12 - Chương III - QĐ 64). 

5. Giảng viên sau khi được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo nếu không còn giữ chức danh giảng viên thì không phải thực hiện định mức thời gian cho hoạt động KHCN theo quy định.. 

6. Giảng viên đang học sau đại học: 

​Nghiên cứu sinh, học viên cao học ở nước ngoài: được miễn toàn bộ định mức thời gian cho hoạt động KHCN; 

​Học viên cao học trong nước: được giảm 50% định mức thời gian cho hoạt động KHCN; 

​Nghiên cứu sinh trong nước: không được miễn, giảm về định mức KHCN; 

​GV được cử đi học sau đại học không được miễn, giảm về định mức thời gian hoạt động KHCN trong thời gian học quá hạn ( căn cứ theo quyết định được cử đi học)

7.  Nhóm tác giả thực hiện nhiệm vụ KHCN: Nếu nhiệm vụ KHCN do nhóm tác giả thực hiện thì số giờ hoạt động KHCN tương ứng với nhiệm vụ đó (tạm gọi vắn tắt là số giờ) được phân chia như sau: 

​ Nhóm tác giả trên 3 người: chủ nhiệm đề tài (chủ biên) hưởng 1/3 số giờ, 2/3 số giờ chia đều cho các thành viên khác. 

​ Nếu nhóm tác giả gồm 3 người, chủ nhiệm (chủ biên) hưởng 1/2 số giờ, 1/2 số giờ chia đều cho các thành viên khác. 
​ Nếu nhóm tác giả gồm 2 người, chủ nhiệm (chủ biên) hưởng 2/3 số giờ, thành viên còn lại hưởng 1/3 số giờ. 
Số giờ NCKH của từng cá nhân nếu vượt định mức trong năm sẽ được bảo lưu cho các năm tiếp theo. 

Giảng viên không thực hiện đủ định mức thời gian dành cho hoạt động KHCN trong năm sẽ được chuyển số giờ hoạt động KHCN còn thiếu sang định mức giảng dạy đồng thời sẽ không được xét các danh hiệu thi đua của năm đó.  
8. Các đề tài, công trình NCKH khi được nghiệm thu nếu quá thời hạn so với hợp đồng đã ký kết: chỉ được tính bằng 80% số giờ hoạt động KHCN (nếu trễ hạn trong vòng 12 tháng),  và chỉ được tính bằng 50% số giờ hoạt động KHCN (nếu trễ hạn hơn 12 tháng) cho tác giả/nhóm tác giả. 

9. Các giảng viên Khoa Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục thể chất-QP: do điều kiện đặc thù, được áp dụng ½ định mức thời gian hoạt động KHCN tương đương với mỗi chức danh. 

10. Cách thức quy đổi giờ NCKH và giờ giảng:Việc quy đổi giờ NCKH và giờ giảng cho giảng viên được áp dụng theo " Quy chế đối với giảng viên của HV Chính sách và Phát triển".

Điều 6: Khen thưởng- Kỷ luật

Các đơn vị, cá nhân của Học viện có thành tích xuất sắc đóng góp vào các hoạt động KHCN của Học viện sẽ được xét thi đua khen thưởng theo chế độ quy định hiện hành.

Các đơn vị, các nhân vi phạm các điều khoản trong quy định này, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Điều 7: Điều khoản thi hành

1. Hàng năm, giảng viên có trách nhiệm kê khai (theo mẫu của Phòng KH-HT) các hoạt động NCKH đã thực hiện, nộp bản kê khai (có xác nhận của đơn vị)  cùng các hồ sơ có liên quan cho Phòng KH-HT. 

2. Phòng KH-HT có trách nhiệm kiểm tra và tổng hợp các bảng kê khai của giảng viên (có xác nhận của Khoa, Ban) trình báo cáo Giám đốc. 

3. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây (nếu có) trái với các điều khoản trong quy định này đều bị bãi bỏ.

4.Việc chỉnh lý bổ sung quy định này do Giám đốc Học viện quyết định. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì phát sinh hoặc vướng mắc, khó khăn các đơn vị phản ánh về Học viện để nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung cho kịp thời và hợp lý.

GIÁM ĐỐC

PGS.TS. Đào Văn Hùng

1. Đề tài

	TT
	Họ tên
	Cấp Nhà nước và tương đương
	Cấp Bộ và tương đương
	Cấp cơ sở và tương đương
	Tổng

	
	
	Mã số
	Số năm
	Chủ trì
	Thư ký
	Thành viên
	Mã số
	Số năm
	Chủ trì
	Thư ký
	Thành viên
	Mã số
	Số năm
	Chủ trì
	Thư ký
	Thành viên
	

	
	
	
	
	2000
	1000
	200
	
	
	1000
	500
	100
	
	
	500
	250
	50
	

	
	
	
	
	Tổng chia cho số năm
	
	
	Tổng chia cho số năm
	
	
	Tổng chia cho số năm
	


2. Bài báo, tạp chí

	TT
	Họ tên
	Tạp chí trong nước
	Tạp chí quốc tế
	Tổng

	
	
	Tổng số
	Tên bài
	Tên tạp chí/số xuất bản/năm xuất bản
	Tổng số
	Tên bài
	Tên tạp chí/số xuất bản/năm xuất bản
	

	
	
	
	300
	
	
	1000
	
	


3. Hội thảo

	TT
	Họ tên
	Quốc tế
	Quốc gia
	Học viện
	Cấp Khoa
	Tổng

	
	
	Tổng số
	Tên bài viết
	Tên Hội thảo/năm
	Tổng số
	Tên bài viết
	Tên Hội thảo/năm
	Tổng số
	Tên bài viết
	Tên Hội thảo/năm
	Tổng số
	Tên bài viết
	Tên Hội thảo/năm
	

	
	
	
	500
	
	
	250
	
	
	150
	
	
	50
	
	


4. Giáo trình, tài liệu

	TT
	Họ tên
	Giáo trình xuất bản lần đầu/Tập bài giảng
	Giáo trình tái bản có sửa chữa, bổ sung
	Sách tham khảo
	Tài liệu hướng dẫn học tập
	Tổng

	
	
	Tên
	Năm
	Chủ biên
	Thành viên
	Tên
	Năm
	Chủ biên
	Thành viên
	Tên
	Năm
	Chủ biên
	Thành viên
	Tên
	Năm
	Chủ biên
	Thành viên
	

	
	
	
	
	1000
	4000
	
	
	200
	800
	
	
	500
	200
	
	
	250
	1000
	


5. Nghiên cứu khác

	TT
	Họ tên
	Biên dịch tài liệu
	Biên soạn từ điển
	Hướng dẫn sv nghiên cứu khoa học
	#
	Tổng

	
	
	Tên
	Năm
	Dịch
	Hiệu đính
	Bách khoa
	Giải thích
	Song ngữ
	1st Bộ
	2nd Bộ
	3rd Bộ
	Khuyến khích B
	1st HV
	2nd HV
	3rd HV
	KK HV
	
	

	
	
	
	
	10
	5
	250
	100
	150
	1000
	600
	300
	200
	200
	150
	100
	50
	200
	


6. Tổng

	TT
	Họ tên
	Đề tài
	Báo
	Hội thảo
	Giáo trình
	Nghiên cứu #
	Tổng thực hiện
	Định mức
	Chênh lệch

	
	
	
	
	
	
	
	
	500
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1

